	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	

MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì I
Môn Khoa học - Lớp 4
Năm học 2023 - 2024

     1. Ma trận nội dung:

	STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	1
	CHỦ ĐỀ 1:
CHẤT
	1. Nước:
·  Một số tính chất của nước.
- Sự chuyển thể của nước.
	Số câu
	1
	1
	
	2

	
	
	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	

	
	
	2. Không khí:
- Thành phần của không khí.
- Bảo vệ bầu không khí trong lành.
	Số câu
	1
	
	1
	2

	
	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	

	2
	CHỦ ĐỀ 2:
NĂNG LƯỢNG
	1. Ánh sáng:
- Vật phát sáng, vật được chiếu sáng.
- Sự truyền thẳng của ánh sáng.
- Vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người, động vật và thực vật.
	Số câu
	0,5
	2
	
	2,5

	
	
	
	Số điểm
	0,5
	2,0
	
	

	
	
	2. Âm thanh:
- Sự lan truyền của âm thanh.
	Số câu
	1
	
	
	1

	
	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	
	
	3. Nhiệt:
- Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt.
- Giải thích một số hiện tượng dẫn nhiệt trong đời sống.
	Số câu
	0,5
	
	1
	1,5

	
	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	

	3
	CHỦ ĐỀ 3:
THỰC VẬT VÀ
ĐỘNG VẬT
	1. Nhu cầu sống của thực vật và động vật:
- Thực vật trao đổi khí với môi trường.
	Số câu
	1
	
	
	1

	
	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	Tổng số câu
	5
	3
	2
	10

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100% 




2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	STT
	Chủ đề, mạch kiến thức
	Số câu, câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	CHỦ ĐỀ 1: CHẤT
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	04

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	7
	
	
	9
	

	2
	CHỦ ĐỀ 2: 
NĂNG LƯỢNG
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	05

	
	
	Câu số
	3, 4
	
	5
	8
	
	10
	

	3
	CHỦ ĐỀ 3: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu 
	5
	3
	2
	10

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN   

                                              MA TR ? N    N ? i dung  -   Câu h ? i  Đ ?   ki ? m tra H ? c kì I   Môn Khoa h ? c  -   L ? p 4   Năm h ? c 2023  -   2024           1. Ma tr ? n n ? i dung:    

STT  M ? ch ki ? n th ? c, k i  năng  S ?  câu,  s ?  đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

1  CH ?   Đ ?   1 :   CH ? T  1.   Nư ? c:   -     M ? t s ?  tính  ch ? t c ? a nư ? c.   -   S ?   chuy ? n th ?   c ? a nư ? c.  S ?   câu  1  1   2  

S ?   đi ? m  1,0  1,0    

2.   Không khí:   -   Thành ph ? n  c ? a không khí.   -   B ? o v ?   b ? u  không khí trong  lành.  S ?   câu  1   1  2  

S ?   đi ? m  1,0   1,0   

2  CH ?   Đ ?   2 :   NĂNG  LƯ ? NG  1.   Ánh sáng:   -   V ? t phát sáng,  v ? t đư ? c chi ? u  sáng.   -   S ?   truy ? n  th ? ng c ? a ánh  sáng.   -   Vai trò c ? a ánh  sáng đ ? i v ? i đ ? i  s ? ng c ? a con  ngư ? i, đ ? ng v ? t  và th ? c v ? t.  S ?   câu  0,5  2   2,5  

S ?   đi ? m  0,5  2,0    

2.   Âm thanh:   -   S ?   lan truy ? n  c ? a âm  thanh.  S ?   câu  1    1  

S ?   đi ? m  1,0     

3.   Nhi ? t:   -   V ? t d ? n nhi ? t  và v ? t cách  nhi ? t.   -   Gi ? i thích m ? t  s ?   hi ? n tư ? ng  d ? n nhi ? t trong  đ ? i s ? ng.  S ?   câu  0,5   1  1,5  

S ?   đi ? m  0,5   1,0   

